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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ ÁN
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trườngtrên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày    tháng   năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí 97/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 26 tháng 1 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 07/2023/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định;

Căn cứ Thông tư số 38/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU PHÍ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÍ
1. Đánh giá tình hình thu phí

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội, UBND tỉnh Đồng Nai cũ đã xây dựng và trình HĐND tỉnh Đồng Nai cũ thông qua Đề án Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là phí thẩm định) tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 và UBND tỉnh Bình Phước cũ đã xây dựng và trình HĐND tỉnh Bình Phước cũ thông qua Đề án quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 (trong đó có mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường).

Việc tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 quy định về phí thẩm định là để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nghiêm các quy định về phí và lệ phí và là cơ sở để tổ chức thực hiện việc thu phí thẩm định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũ và tỉnh Bình Phước cũ.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường của 02 tỉnh Đồng Nai cũ và Bình Phước cũ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cũ đã tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định theo quy định của pháp luật hiện hành. Kết quả thu cụ thể như sau:
- Đối với tỉnh Đồng Nai cũ

Từ tháng 8/2020 đến tháng 07/2025, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã thực hiện thu phí thẩm định đối với 181 dự án với tổng số tiền thu được là 1.551.800.000 đồng, nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 07/2025, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (nay là Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế) đã thực hiện thu phí thẩm định đối với …… dự án với tổng số tiền thu được là … đồng, trong đó nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

- Đối với tỉnh Bình Phước cũ

Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã thực hiện thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án với tổng số tiền thu được là 376.800.000 đồng, nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Ban Quản lý Khu kinh tế (nay là Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế) đã thực hiện thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án với tổng số tiền thu được là …… đồng, nộp 100% vào ngân sách nhà nước.
Các tổ chức, cá nhân là chủ các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũ và tỉnh Bình Phước cũ thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường đã thực hiện nộp khoản phí thẩm định theo quy định trước khi tổ chức họp hội đồng thẩm định và không có sự phản ánh, kiến nghị về mức thu phí đối với dự án đầu tư.

2. Sự cần thiết xây dựng Đề án Phí
Căn cứ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai cũ đã trình HĐND tỉnh Đồng Nai cũ thông qua Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Bình Phước cũ đã trình HĐND tỉnh Bỉnh Phước cũ thông qua Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2022 của HĐND tỉnh Bình Phước quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước (trong đó có hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường).

Nay thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc Hội khoá XV, từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai. Qua rà soát nội dung quy định về phí thẩm định các hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường theo 02 Nghị quyết nêu trên giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước nhận thấy quy định về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường giữa 02 tỉnh chưa thống nhất.

Do đó, để đảm bảo tổ chức việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau khi thực hiện sắp xếp, việc xây dựng đề án Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và một phần Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước là cần thiết.
III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Tên phí:

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh do cơ quan địa phương thực hiện.
3. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
- Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường, phụ lục III, phụ lục IV (Số thứ tự từ II đến IV) ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, các Phụ lục này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại mục 3, mục 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.

- Các quy định về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện:

+ Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của UBND tỉnh (cơ quan có thẩm quyền ở địa phương) được quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường.

+ Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp cho UBND tỉnh thẩm định báo cáo ĐTM của một số dự án thuộc thẩm quyến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại Điều 26a Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.

+ Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định báo cáo ĐTM của một số dự án thuộc thẩm quyến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ.
b) Tổ chức, cá nhân liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan địa phương thực hiện.
4. Phương thức cung cấp hoạt động thẩm định 

4.1. Hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường, 
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định.

Cơ quan thẩm định ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định gồm ít nhất là 07 thành viên. Hội đồng thẩm định phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia. Trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì hội đồng thẩm định phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó; cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi phê duyệt kết quả thẩm định. Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và chuyên gia để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Hội đồng thẩm định có chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có), ủy viên thư ký, 02 ủy viên phản biện và các ủy viên khác.
4.2. Hoạt động thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, 
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Phương án cải tạo phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản được thẩm định thông qua hội đồng thẩm định do cơ quan có thẩm quyền thành lập. Hội đồng thẩm định có ít nhất là 07 thành viên, bao gồm: Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch hội đồng (trong trường hợp cần thiết) và phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là chuyên gia. Chuyên gia là thành viên hội đồng phải có chuyên môn về môi trường, khoáng sản hoặc lĩnh vực khác có liên quan và có kinh nghiệm công tác đáp ứng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và chuyên gia để phục vụ cho hoạt động thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Hội đồng thẩm định có chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có), ủy viên thư ký, 02 ủy viên phản biện và các ủy viên khác.
5. Đơn vị tổ chức thu phí

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ quy định tại Điều 26a Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ;
Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, 
Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai,

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp là cơ quan thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND tỉnh hoặc được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân quyền, phân cấp theo quy định; trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tổ chức thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các cơ sở khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường.
Căn cứ các quy định nêu trên, các cơ quan thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) như sau:
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường:
- Thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án ngoài khu công nghiệp.

- Thu phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường các cơ sở khai thác khoáng sản.
b) Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp: thu phí thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án trong các khu công nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền tổ chức thẩm định.
6. Mức thu phí

6.1. Về nguyên tắc thu phí:

Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật phí và lệ phí; 
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính;
Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

6.2. Việc xây dựng mức thu các khoản phí cần đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Căn cứ mức thu phí hiện hành (nếu có) để làm cơ sở đề xuất mức thu.

- Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.
- Đối với các khoản phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường: Quy định mức thu phí, lệ phí cần đảm bảo tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định.
- Tham khảo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề hoặc địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng để bảo đảm sự hài hòa giữa các địa phương.

6.3. Căn cứ xác định mức thu:

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính;
Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính, điểm nay được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính;

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí phù hợp với quy mô dự án, chuyên ngành dự án hoặc mức độ phức tạp của công tác thẩm định.

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí khi thực hiện thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.
Qua rà soát mức thu phí thẩm định báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường theo mức thu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước trong thời gian qua là cơ bản phù hợp, đáp ứng đảm bảo chi trả cơ bản cho các hoạt động của phiên họp hội đồng thẩm định.
Qua đối chiếu biểu mức thu phí thẩm định báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường giữa tỉnh Đồng Nai cũ và tỉnh Bình Phước cũ có sự tương đồng, riêng mức thu phí thẩm định báo cáo ĐTM đối với Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có sự chênh lệch nhưng không nhiều và có sự khác nhau ở mức thu phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường.
Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp, phân quyền theo quy định tại Điều 26a Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ và Điều 38 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Do đó, để đảm bảo tương quan với mức thu phí đối với hoạt động do cơ quan Trung ương thực hiện do Bộ Tài chính quy định nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc và căn cứ xác định mức thu như: phí thẩm định là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện thẩm định, bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí; có tham khảo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề hoặc địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng để bảo đảm sự hài hòa giữa các địa phương; Cơ quan soạn thảo đã tham khảo mức thu phí thẩm định của các địa phương có hoàn cảnh kinh tế - xã hội tương đồng (tỉnh Bình Dương cũ, Vũng Tàu cũ), cũng như kế thừa lại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ, qua đó thống nhất lựa chọn phương án mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:
- Kế thừa Bảng mức phí thẩm định theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ.

- Do có thực hiện tiếp nhận thẩm định một số dự án được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp, phân quyền nên cơ quan soạn thảo đề nghị bổ sung thêm 06 nhóm dự án với tổng vốn đầu tư lần lượt là: Trên 1.000 đến 1.500; Trên 1.500 đến 2.000; Trên 2.000 đến 3.000; Trên 3.000 đến 5.000; Trên 5.000 đến 7.000; Trên 7.000. Mức thu phí được tính bằng 50% Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định quy định tại Thông tư số 38/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính.
- Đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì mức thu phí bằng 50% mức thu phí thẩm định tương ứng tại các Bảng mức thu phí.

- Một số nội dung dự toán chi phục vụ công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được tính toán sơ bộ theo các Phụ lục đính kèm Đề án.

6.4. Mức thu
a) Mức thu phí thẩm định báo cáo ĐTM:






Đơn vị tính: đồng
	STT
	Tổng vốn
đầu tư
(tỷ đồng)
	Mức phí đối với các Nhóm dự án

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Đến 50
	6.900.000
	7.500.000
	10.000.000
	8.100.000
	8.400.000
	5.000.000

	2
	Trên 50 đến 100
	8.500.000
	9.500.000
	11.700.000
	10.000.000
	10.500.000
	6.500.000

	3
	Trên 100 đến 200
	15.000.000
	17.000.000
	19.200.000
	18.000.000
	19.000.000
	12.000.000

	4
	Trên 200 đến 500
	16.000.000
	18.000.000
	20.200.000
	20.000.000
	20.000.000
	14.000.000

	5
	Trên 500 đến 1.000
	25.000.000
	25.000.000
	26.000.000
	25.000.000
	26.000.000
	17.000.000

	6
	Trên 1.000 đến 1.500
	32.500.000
	33.500.000
	34.250.000
	36.000.000
	37.500.000
	24.000.000

	7
	Trên 1.500 đến 2.000
	33.500.000
	34.000.000
	35.000.000
	36.750.000
	36.250.000
	24.500.000

	8
	Trên 2.000 đến 3.000
	35.000.000
	35.500.000
	36.500.000
	38.000.000
	39.500.000
	25.500.000

	9
	Trên 3.000 đến 5.000
	36.250.000
	37.000.000
	38.000.000
	39.500.000
	41.000.000
	26.500.000

	10
	Trên 5.000 đến 7.000
	38.500.000
	39.000.000
	40.000.000
	42.000.000
	43.500.000
	28.000.000

	11
	Trên 7.000
	42.000.000
	43.000.000
	44.000.000
	46.000.000
	48.000.000
	30.500.000


Ghi chú:

Nhóm dự án trong Bảng nêu trên:

- Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng.

- Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).

- Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

- Nhóm 4. Dự án giao thông.

- Nhóm 5. Dự án công nghiệp.

- Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên).

Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất. Trường hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì mức thu phí bằng 50% mức thu phí 
Đối với trường hợp Báo cáo đánh giá tác động môi trường thẩm định lần đầu không được thông qua phải thực hiện thẩm định lại thì mức thu phí bằng 100% mức thu phí thẩm định lần đầu tương ứng trong Bảng nêu trên.
b) Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường:

Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường áp dụng theo nhóm 6 (nhóm dự án khác) trong bảng Bảng mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, được áp dụng cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Tổng vốn đầu tư
(tỷ đồng)
	Mức phí đối với các Nhóm dự án

	1
	Đến 50
	5.000.000

	2
	Trên 50 đến 100
	6.500.000

	3
	Trên 100 đến 200
	12.000.000

	4
	Trên 200 đến 500
	14.000.000

	5
	Trên 500 đến 1.000
	17.000.000

	6
	Trên 1.000 đến 1.500
	24.000.000

	7
	Trên 1.500 đến 2.000
	24.500.000

	8
	Trên 2.000 đến 3.000
	25.500.000

	9
	Trên 3.000 - 5.000
	26.500.000

	10
	Trên 5.000 - 7.000
	28.000.000

	11
	Trên 7.000
	30.500.000


Trường hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì mức thu phí bằng 50% mức thu phí tương ứng trong Bảng nêu trên.
Đối với trường hợp phương án cải tạo phục hồi môi trường thẩm định lần đầu không được thông qua phải thực hiện thẩm định lại thì mức thu phí bằng 100% mức thu phí thẩm định lần đầu tương ứng trong Bảng nêu trên.
7. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí và hiệu quả thu phí 

a) Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí

Trong thời gian thực hiện thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, cho thấy: các tổ chức, cá nhân đều đồng thuận, thống nhất với mức phí thẩm định báo cáo ĐTM đã được UBND tỉnh Đồng Nai cũ và tỉnh Bình Phước cũ ban hành; đồng thời sẵn sàng chi trả khoản phí theo quy định để được cung ứng hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có sự phản ánh, kiến nghị về mức thu phí nêu trên. 

b) Hiệu quả thu phí:

Thời gian qua, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Ban Quản lý các Khu công nghiệp (nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế, khu công nghiệp) đã tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định theo quy định của pháp luật hiện hành. Kết quả thu cụ thể như sau: 
- Đối với tỉnh Đồng Nai cũ: từ tháng 8/2020 đến tháng 07/2025, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã thực hiện thu phí thẩm định đối với 181 dự án với tổng số tiền thu được là ………, trong đó nộp ngân sách nhà nước 100% số phí thu được và tiền ngân sách cấp để phục vụ chi cho hoạt động của hội đồng thẩm định là …………
- Đối với tỉnh Bình Phước cũ: Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thu phí thẩm định đối với ……… lượt dự án với tổng số tiền thu được là ………, trong đó nộp ngân sách nhà nước 100% số phí thu được và tiền ngân sách cấp để phục vụ chi cho hoạt động của hội đồng thẩm định là ……………….
Như vậy sau khi chi trả trả các khoản chi phí cho hoạt động của hội đồng thẩm định, số tiền phí còn lại nộp cho ngân sách khoảng …………... Việc thực hiện thu phí trong thời gian qua cơ bản đáp ứng đảm bảo chi trả cho các hoạt động cơ bản của phiên họp hội đồng thẩm định và nộp ngân sách.
8. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng và phí
a) Cơ quan thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
b) Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí được thực hiện theo quy định Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.
IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi Đề án phí thẩm định báo cáo đánh giá môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bản tỉnh Đồng Nai được Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết thông qua sẽ thay thế Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và một phần Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo Sở Nộng nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh, và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
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